
Phụ lục
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

(Nghỉ ngày 01/8/2025)
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Họ và tên Ngày tháng
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hội và lực
lượng vũ
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Nghỉ
hưu

trước
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Nghỉ
thôi
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A CẤP TỈNH

I Sở Giáo dục và Đào tạo

* Cán bộ, công chức

1 Hà Tấn Nguyện 21/6/1968 Cử nhân Chuyên viên CTTT và GDCN-TX 37 năm 7 tháng
57 tuổi 01

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy

II Sở Nông nghiệp và Môi trường

*  Công chức

1 Đỗ Đức Thủy 10/04/1973 Đại học
Chuyên viên, phòng
Kế hoạch, Tài chính

Sở Nông nghiệp và
Môi trường

28 năm 05
tháng

52 tuổi 03
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy

2 Nguyễn Duy Đông 10/06/1971 Đại học
Chuyên viên, phòng

Quản lý đất đai
Sở Nông nghiệp và

Môi trường
27 năm 08

tháng
54 tuổi 01

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy

3 Tô Ngọc Tấn 24/04/1973 Đại học Trưởng phòng HC,TH
Chi cục Chăn nuôi và

Thú y
27 năm 07

tháng
52 tuổi 03

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy

4 Ngô Thị Châu Pha 18/11/1983 Đại học
Phó Trưởng phòng

HC,TH
Chi cục Chăn nuôi và

Thú y
17 năm 04

tháng
41 tuổi 08

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy và bị ốm nặng.

5 Trần Thị Ngọc Tuyết 10/12/1969 Đại học Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm
31 năm 02

tháng
55 tuổi 07

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

6 Nguyễn Cẩn 01/11/1968 Đại học Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm
34 năm 02

tháng
56 tuổi 08

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

7 Đinh Quang Thạch 16/10/1966 Đại học
Kiểm lâm viên trung

cấp
Chi cục Kiểm lâm

29 năm 10
tháng

58 tuổi 09
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

8 Nguyễn Hoài Nam 22/6/1969 Đại học
Phó Trưởng phòng

HC,TH
Chi cục kiểm lâm 32 năm

56 tuổi 01
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

9 Nguyễn Hữu Cơ 11/04/1971 Đại học
Phó Hạt trưởng- HKL

Tư Nghĩa
Chi cục Kiểm lâm

31 năm 01
tháng

54 năm 3
tháng tuổi

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.
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10 Nguyễn Anh Đức 08/09/1968 Đại học
Hạt trưởng- HKL Tư

Nghĩa
Chi cục Kiểm lâm 29 năm 7 tháng

8 năm 4
tháng

56 tuổi 10
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

11 Nguyễn Hữu Phước 02/03/1969 Đại học
Phó Hạt trưởng- HKL

Trà Bồng
Chi cục Kiểm lâm

30 năm 01
tháng

56 tuổi 04
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

12 Lê Văn Đạt 18/05/1968 Đại học
Phó Hạt Trưởng-

HKL Đức Phổ
Chi cục Kiểm lâm 27 năm 7 tháng

57 tuổi 02
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

13 Phạm Viết Quỳnh 10/10/1974 Đại học
Kiểm lâm viên- HKL

Trà Bồng
Chi cục Kiểm lâm

18 năm 01
tháng

50 tuổi 09
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy, bị ốm nặng.

14 Phạm Quân 14/10/1969 Đại học Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm 36 năm 5 tháng
55 tuổi 9

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

15 Nguyễn Hoài Trung 30/07/1973 Đại học
Kiểm lâm viên, HKL

Sơn Tây
Chi cục Kiểm lâm

29 năm 10
tháng

52 tuổi 01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

16 Nguyễn Hữu Tín 23/07/1975 Đại học
Kiểm lâm viên, Đội
KLCĐ và PCCCR

Chi cục Kiểm lâm
23 năm 03

tháng
50 tuổi 01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy và bị ốm nặng.

17 Nguyễn Văn Thiều 10/06/1968 Đại học
Kiểm lâm viên- HKL

Tư Nghĩa
Chi cục Kiểm lâm

28 năm 03
tháng

57 tuổi 01
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

* Viên chức (NSNN đảm bảo CTX)

1 Kim Chính Quốc 06/08/1966
Trung cấp
lâm sinh

Kiểm lâm viên trung
cấp

Chi cục kiểm lâm
27 năm 04

tháng
58 tuổi 11

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

2 Nguyễn Hữu Nguyên 30/12/1968 Đại học Kỹ sư hạng III
Trung tâm Khuyến

nông
33 năm 03

tháng
56 tuổi 7

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

3 Nguyễn Thị Huyền Hương 25/01/1982 Đại học Kỹ sư hạng III
Trung tâm Khuyến

nông
17 năm 06

tháng
43 tuổi 06

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy, bị ốm nặng.

* Viên chức (trong đơn vị tự chủ đảm bảo CTX)

1 Lê Văn Minh 20/01/1965 Đại học Phó Giám đốc
Trung tâm Nước sạch
và Vệ sinh môi trường

nông thôn

35 năm 11
tháng

60 tuổi 06
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

III BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

* Cán bộ, công chức 

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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1 Lê Thị Hồng Thủy 02/02/1971 Đại học Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp 28 năm 5 tháng
54 tuổi 5

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

2 Lê Thị Thanh Long 16/02/1972 Đại học Chyên viên Văn phòng
28 năm 02

tháng
53 tuổi 5

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

3 Nguyễn Nghị 31/07/1968 Đại học Chyên viên
Quản lý Môi trường và

Giám sát đầu tư
27 năm 11

tháng
1 năm 3

tháng
57 tuổi 01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

4 Bùi Minh Thuấn 20/05/1972 Cao đẳng Cán sự (cao đẳng) Quản lý Doanh nghiệp
23 năm 02

tháng
53 tuổi 2

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

5 Nguyễn Thị Minh Thư 20/10/1982 Đại học Chyên viên Quản lý Đầu tư
18 năm 02

tháng
42 tuổi 9

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

6 Huỳnh Nam Tiến 05/02/1976 Đại học Chyên viên
Quản lý Môi trường và

Giám sát đầu tư
22 năm 7 tháng

49 tuổi 5
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

7 Lưu Đình Cầu 05/06/1967 Đại học
Công chức (nguyên
Chánh Văn phòng)

Văn phòng, Ban QL
KKT Dung Quất và

các Khu Công nghiệp
Quảng Ngãi

36 năm 11
tháng

0
58 tuổi 01

tháng
01/8/2025 x

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

8 Hoàng Văn Kiều 21/11/1967 Đại học Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch -

Tổng hợp
39 năm 5 tháng 0

57 tuổi 08
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

9 Tạ Ngọc Bích Trâm 24/3/1972 Đại học Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý Doanh

nghiệp
24 năm 9 tháng 0

53 tuổi 4
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

10 Nguyễn Thị Hà 16/07/1983 Đại học Chuyên viên
Phòng Quản lý Quy
hoạch và xây dựng

22 năm 7 tháng 0
42 tuổi 0
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.
* Người lao động hưởng lương từ nguồn NSNN

1 Phạm Thị Kiều Anh 02/07/1975 Nhân viên phục vụ Văn phòng 26 năm 7 tháng 50 tuổi 01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.
IV Thanh tra tỉnh

* Cán bộ, công chức

1 Lê Tuấn Nhân 05/9/1970 Đại học Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 7
31 năm 02

tháng
54 tuổi 10

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

2 Bùi Nguyễn Thế Vương 05/12/1979 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 1
20 năm 10

tháng
45 tuổi 7

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

3 Nguyễn Lương Minh 12/10/1972 Đại học Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 7
29 năm 09

tháng
52 tuổi 9

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

4 Cao Khẩn 15/7/1968 Đại học Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 28 năm 7 tháng 57 tuổi 01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

5 Lê Minh Đức Anh 10/3/1974 Đại học Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 7 27 năm
51 tuổi 4

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

* Người lao động hưởng lương từ nguồn NSNN

1 Đặng Thành Thông 01/01/1971 Nhân viên Lái xe Văn phòng 20 năm 7 tháng
54 tuổi 6

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

V Sở Nội vụ

* Cán bộ, công chức

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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1 Nguyễn Thị Cam 04/01/1975 Đại học Chuyên viên
Phòng Cải cách hành
chính - Thanh niên và

Văn thư - Lưu trữ
21 năm 7 tháng

50 tuổi 6
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

2 Nguyễn Thị Kim Tiến 05/01/1977 Đại học Phó Trưởng phòng
Phòng Lao động, việc

làm và An toàn lao
động

23 năm 09
tháng

0
48 tuổi 6

tháng
01/8/2025 x

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

* Viên chức trong ĐVSNCL do NSNN đảm bảo

1 Đỗ Ngọc Lượng 10/7/1973 Đại học Giám đốc
Trung tâm Lưu trữ lịch

sử tỉnh
28 năm 0 tháng 0

52 tuổi 0
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.
VI Sở Xây dựng

* Cán bộ, công chức

3 Nguyễn Đình Khiêm 20/7/1973
Kỹ sư; Cử
nhân

Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý hoạt
động xây dựng, Sở

Xây dựng

35 năm 11
tháng

0
52 tuổi 0

tháng
01/8/2025 x

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

VII Sở Tài chính

* Cán bộ, công chức

1 Nguyễn Đình Sáu 12/10/1969 Đại học
Công chức (nguyên

Trưởng phòng)
Phòng Đăng ký kinh
doanh, Sở Tài chính

31 năm 10
tháng

0
55 tuổi 9

tháng
01/8/2025 x

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

2 Hồ Thị Thanh Thủy 28/03/1976 Đại học
Công chức (nguyên
Phó Trưởng phòng)

Phòng Quản lý ngân
sách, Sở Tài chính

26 năm 5 tháng 0
49 tuổi 4

tháng
01/8/2025 x

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

VIII Sở Ngoại vụ

* Cán bộ, công chức

1 Huỳnh Thị Trang 24/4/1975 Đại học Chuyên viên
Phòng Nghiệp vụ Đối
ngoại - Biên giới, Sở

Ngoại vụ

19 năm 02
tháng

0
50 tuổi 3

tháng
01/8/2025 x

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

IX Hội Chữ thập đỏ tỉnh

* Người làm việc ở các hội được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ

1 Đỗ Thị Kim Loan 04/07/1970 Trung cấp Cán sự
Phòng Chuyên môn -
nghiệp vụ, Hội Chữ

thập đỏ tỉnh
27 năm 0 tháng 0

55 tuổi 0
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

2 Phạm Hoàng Minh 20/12/1967 Trung cấp Cán sự
Phòng Chuyên môn -
nghiệp vụ, Hội Chữ

thập đỏ tỉnh
33 năm 6 tháng 0

57 tuổi 7
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

3 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 01/01/1973 Trung cấp Văn thư Hội Chữ thập đỏ tỉnh 29 năm 6 tháng 0
52 tuổi 6
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

4 Trần Hồng Nhung 27/12/1972 Trung cấp Cán sự
Phòng Chuyên môn -
nghiệp vụ, Hội Chữ

thập đỏ tỉnh
31 năm 7 tháng 0

52 tuổi 7
tháng

01/8/2025 x
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.

X Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

* Cán bộ, công chức

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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1 Nguyễn Xuân Huệ 11/10/1968 Đại Học Chuyên viên chính
VP Đoàn ĐBQH và

HĐND tỉnh
37 năm 0 tháng

56 tuổi 9
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp tổ chức bộ

máy.
9 năm 7 tháng

2 Nguyễn Quảng Tín 20/4/1977 Đại Học Chuyên viên
VP Đoàn ĐBQH và

HĐND tỉnh
21 năm 11

tháng
48 tuổi 3

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp tổ chức bộ
máy.

0

B UBND CẤP XÃ

I UBND phường Đức Phổ

1 Nguyễn Thanh Trúc 28/7/1973 Đại học
Kế toán viên Trung

cấp

Trung tâm phục vụ
hành chính công
phường Đức Phổ

20 năm
07 tháng

52 tuổi 01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Phan Lâm Thạch 21/03/1980 Đại học Chuyên viên
Trung tâm phục vụ

hành chính công
phường Đức Phổ

16 năm 08
tháng

45  tuổi
 04  tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

II UBND xã Đông Sơn

1 Nguyễn Hồng Phước 25/10/1972 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Đông Sơn

21 năm 02
tháng

52 tuổi 9
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Bùi Văn Đông 04/09/1968 Đại học
Chuyên viên VP
HĐND&UBND

UBND xã Đông Sơn
25 năm 11

tháng
56 tuổi 10

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

3 Nguyễn Tấn Bình 13/10/1972 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Đông Sơn

30 năm 01
tháng

52 tuổi 9
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

4 Bùi Tấn Dư 12/6/1970 Đại học
Chuyên viên VP
HĐND&UBND

UBND xã Đông Sơn
25 năm 07

tháng
55 tuổi 01

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

5 Nguyễn Văn Hữu 01/01/1971 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Đông Sơn

20 năm 07
tháng

54 tuổi 06
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

6 Nguyễn Tấn Dũng 20//10/1968 Đại học
Chuyên viên Phòng

VHXH
UBND xã Đông Sơn

10 năm 10
tháng

56 tuổi 09
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

7 Thới Văn Định 22/10/1974 Đại học
Chuyên viên Phòng

VHXH
UBND xã Đông Sơn 9 năm 06 tháng

50 tuổi 09
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

8 Nguyễn Thái Bình 09/11/1975 Đại học
Chuyên viên Phòng

VHXH
UBND xã Đông Sơn

14 năm 02
tháng

49 tuổi 08
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

9 Đoàn Anh Tuấn 13/10/1981 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Đông Sơn

22 năm 02
tháng

43 tuổi 09
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

10 Võ Thị Quyên 14/6/1985 Đại học
Chuyên viên Phòng

VHXH
UBND xã Đông Sơn

18 năm 06
tháng

40 tuổi 01
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

11 Huỳnh Thị Nhung 27/12/1980 Đại học
Chuyên viên Trung

tâm hành chính công
UBND xã Đông Sơn

19 năm 04
tháng

44 tuổi 7
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

12 Đỗ Đoàn Hoàng Vũ 22/10/1987 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Đông Sơn

14 năm 07
tháng

33 tuổi 9
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

13 Trương Phương Vân 26/08/1982 Đại học
Chuyên viên Văn

phòng HĐND7UBND
UBND xã Đông Sơn

19 năm 04
tháng

42 tuổi 11
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

14 Nguyễn Tấn Trường 03/11/1985 Đại học
Phó Trưởng phòng
Văn hóa - Xã hội

UBND xã Đông Sơn
10 năm 05

tháng
39 tuổi 08

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc

Page 5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



III UBND xã Đình Cương

1 Bùi Văn Dũng 02/01/1982 Đại học Chuyên viên Phòng Kinh tế
13 năm 09

tháng
43 tuổi 6

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

2 Phan Phú Thái 08/12/1970 Đại học Chuyên viên Phòng VH-XH 12 năm 7 tháng
54 tuổi 7

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

3 Nguyễn Hồng Thủy 24/6/1978 Đại học Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ

hành chính công
13 năm 09

tháng
47 tuổi 01

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

IV UBND xã An Phú

1 Bùi Báu 15/10/1968 Trung cấp
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã An Phú

20 năm 10
tháng

56 tuổi 9
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Bùi Diệu 12/03/1966 Đại học 
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã An Phú
38 năm 02

tháng
59 tuổi 4

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

3 Cao Minh Tổng 10/08/1972 Trung cấp
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã An Phú

19 năm 01
tháng

52 tuổi 11
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

4 Nguyễn Văn Tiến 20/12/1969 Đại học 
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã An Phú

14 năm 01
tháng

55 tuổi 7
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

5 Huỳnh Thị Nguyệt Lan 02/04/1971 Đại học 
Chuyên viên phòng

Văn hóa – xã hội
UBND xã An Phú

19 năm 03
tháng

54 tuổi 3
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

6 Phan Tuấn Hải 27/08/1970 Trung cấp
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã An Phú
28 năm 07

tháng
54 tuổi 11

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

7 Võ Thị Hà 06/04/1977 Đại học 
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã An Phú

21 năm 07
tháng

48 tuổi 3
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

8 Nguyễn Văn Tiến 10/08/1981 Trung cấp
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã An Phú
13 năm 10

tháng
43 tuổi 11

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

9 Lê Thị Hồng Thư 02/09/1988 Đại học 
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã An Phú

13 năm 07
tháng

36 tuổi 10
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

10 Trần Thị Ngọc Liên 10/01/1979 Đại học 
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã An Phú

18 năm 02
tháng

46 tuổi 6
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

V UBND xã Bình Sơn

1 Phạm Thị Thanh 07/3/1972 Đại học
Chuyên viên Phòng

Văn hóa-Xã hội
UBND xã Bình Sơn

30 năm 11
tháng

53 tuổi 4
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Nguyễn Văn Tin 30/4/1970 Đại học
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã Bình Sơn
19 năm 04

tháng
55 tuổi 3

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

3 Nguyễn Thành Tín 30/4/1972 Đại học
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã Bình Sơn
20 năm 01

tháng
53 tuổi 03

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

4 Phạm Tài Thanh 15/6/1976 Đại học
Phó trưởng phòng

Kinh tế
UBND xã Bình Sơn 15 năm 4 tháng

49 tuổi 01
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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5 Trần Thị Nga 16/01/1993 Đại học
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã Bình Sơn 6 năm 7 tháng
32 tuổi 6

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

6 Đặng Thị Thiên Thanh 16/10/1985 Đại học
Chuyên viên Phòng

Văn hóa-Xã hội
UBND xã Bình Sơn

14 năm 10
tháng

39 tuổi 3
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

7 Huỳnh Ngọc Tiến 12/4/1976 Đại học
Chuyên viên Văn

phòng
HĐND&UBND

UBND xã Bình Sơn
14 năm 10

tháng
49 tuổi 3

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

8 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/5/1977 Đại học
Công chức Phòng Văn

hóa-Xã hội
UBND xã Bình Sơn 17 năm 7 tháng

48 tuổi 02
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

9 Huỳnh Thanh Cường 20/10/1975 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Bình Sơn

22 năm 05
tháng

49 tuổi 9
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

10 Trần Văn Ánh 06/6/1977 Đại học
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Bình Sơn 18 năm 5 tháng

48 tuổi 01
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

VI UBND xã Vạn Tường

1 Lê Trung Đông 28/10/1978 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Vạn Tường 21 năm 9 tháng

46 tuổi 9
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Nguyễn Yên 02/02/1973 Đại học
Chuyên viên VP.

HĐND& UBND xã
UBND xã Vạn Tường 11 năm 9 tháng

52 tuổi 5
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

3 Thới Thị Hương 15/6/1970 Đại học
Chuyên viên VP.

HĐND& UBND xã
UBND xã Vạn Tường 27 năm 7 tháng

55 tuổi 01
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

4 Phạm Duy Ánh 05/6/1971 Đại học
Chuyên viên Phòng

Kinh tế
UBND xã Vạn Tường 25 năm 7 tháng

54 tuổi 01
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

VII UBND xã Mỏ Cày

1 Huỳnh Đức Hiệu 25/3/1990 Đại học Chuyên viên
Văn phòng

HĐND&UBND xã
10 năm 1 tháng

35 tuổi 4
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Huỳnh Văn Phúc 02/07/1971 Trung cấp Chuyên viên
Văn phòng

HĐND&UBND xã
16 năm 9 tháng 54 tuổi 1/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

3 Trần Văn Ánh 18/4/1970 Đại học Chuyên viên
Văn phòng

HĐND&UBND xã
19 năm 1 tháng

55 tuổi 3
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
VIII UBND xã Ba Tô

1 Phạm Văn Thông 20/07/1985 ĐH
Phó Trưởng ban KT-

XH
HĐND xã Ba Tô

15 năm 11
tháng

40 tuổi 01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Phạm Văn Giăng 27/06/1979 ĐH
Phó Trưởng phòng

VH-XH
Phòng VH-XH 19 năm 5 tháng

46 tuổi 01
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
IX UBND phường Trà Câu

1 Huỳnh  Thị Thu Hồng 04/09/1969 ĐH Chuyên viên
Trung tâm Hành chính

công
19 năm 4 tháng

55 tuổi 10
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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2 Dương Hùng Dưỡng 02/11/1968 ĐH Chuyên viên
Trung tâm Hành chính

công
18 năm 7 tháng

 
56 tuổi 8

tháng
01/08/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

3 Nguyễn Văn Hải 02/03/1977 ĐH Chuyên viên
Trung tâm Hành chính

công
15 năm 7 tháng

48 tuổi 4
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

4 Phạm Đức Sơn 12/12/1976 ĐH Chuyên viên
Trung tâm Hành chính

công
15 năm 6 tháng

48 tuổi 7
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

5 Nguyễn Thống Nhất 22/08/1982 ĐH Chuyên viên
Trung tâm Hành chính

công
15 năm

42 tuổi 11
tháng

01/08/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

X UBND xã Nghĩa Giang

1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/02/1977 Đại học Chuyên viên Phòng Kinh tế
14 năm 10

tháng
48 tuổi 5

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

XI UBND phường Nghĩa Lộ

1 Phạm Thị Lê Hoa 08/3/1975
Đại học Luật

hoc

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và
UBND phường

UBND phường Nghĩa
Lộ

16 năm 10
tháng

50 tuổi 04
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

XII UBND xã Sơn Hà

Đinh Văn Viên 25/7/1973 Đại học
Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND
UBND xã Sơn Hà

26 năm 05
tháng

52 tuổi 01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

XIII Xã Kon Braih

1 Nguyễn Kim Hải 27/03/1970
Cử nhân
SPTH

Chuyên viên
Phòng Văn hoá - Xã
hội, xã Kon Braih

34 năm 11
tháng

55 tuổi 4
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

2 Lê Hữu Phước 14/09/1967 Kỹ sư Chuyên viên
Phòng Kinh tế, xã Kon

Braih
26 năm 9 tháng

57 tuổi 10
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

3 Nguyễn Thị Thành Nhân 21/12/1974 Đại học Chuyên viên
Phòng Kinh tế, xã Kon

Braih
29 năm 7 tháng

50 tuổi 7
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp

4 Trương Duy Đông 19/06/1966 Đại học Chuyên viên
Văn phòng HĐND-

UBND xã Kon Braih
17 năm 01

tháng
59 tuổi 01

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

5 A Nguy 13/03/1980 Đại học Chuyên viên
Văn phòng HĐND-

UBND xã Kon Braih
20 năm 02

tháng
45 tuổi 4

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

6 A Hùng 28/09/1980 Đại học Chuyên viên
Văn phòng HĐND-

UBND xã Kon Braih
18 năm 04

tháng
44 tuổi 10

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

7 Huỳnh Tấn Thịnh 06/06/1977 Đại học Chuyên viên
Văn phòng HĐND-

UBND xã Kon Braih
14 năm 01

tháng
48 tuổi 01

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

XIV Xã Đăk Kôi

3 Đinh Hồng Dương 28/8/1972 Đại học Luật Chuyên viên
Văn phòng HĐND -
UBND xã Đăk Kôi

16 năm 3 tháng
52 tuổi 11

tháng
01/8/2025 x

Có đơn xin
nghỉ

Do sắp xếp CQĐP 02
cấp

16 năm 3
tháng

4 A Nóc 15/8/1981 Đại học Luật Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Xã

hội, xã Đăk Kôi
14 năm 0 tháng

43 tuổi 11
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
14 năm 0

tháng

5 Cao Trung Tín 12/11/1987
Đại học Kế

toán
Chuyên viên

Phòng Kinh tế, xã Đăk
Kôi

16 năm 01
tháng

37 tuổi 8
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
4 năm 11

tháng

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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6 A Jon 08/12/1981
Đại học

Quản lý đất
đai

Chuyên viên
Phòng Kinh tế, xã Đăk

Kôi
21 năm 7 tháng

43 tuổi 7
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
4 năm 0 tháng

XV Xã Đăk Mar

7 Ngô Thị Hường 09/07/1975 Đại học Chuyên viên
Phòng Kinh tế, xã Đăk

Mar
25 năm 7 tháng 0

50 tuổi 0
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
0 năm 7 tháng

8 Y Đang 10/04/1984 Đại học Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Xã

hội, xã Đăk Mar
11 năm 9 tháng 0

41 tuổi 3
tháng

01/8/2025 x
Có đơn xin

nghỉ
Do sắp xếp CQĐP 02

cấp
0

Tổng cộng 68 53

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang

đảm nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Số năm đóng BHXH bắt
buộc

theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải quyết
chính sách

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Phân loại
(thuộc diện

phải
nghỉ/có đơn

xin nghỉ)

Lý do
quyết định
cho nghỉ (*)

Ghi chú (Số
năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại hoặc
có phụ cấp
khu vực hệ
số 0,7 trở

lên)

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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